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TRƯỜNG THCS BẮC PHONG
	    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
                                Môn: Vật lý 9
    (Thời gian: 45 phút, không kể thời gian giao đề) 


A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
         Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết vào giấy kiểm tra.

Câu 1: Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm?
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B. I = 
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C. I = 
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Câu 2: Trong đoạn mạch gồm các điện trở R1 = 6( ; R2 = 12( mắc nối tiếp. 

            Điện trở tương đương của đoạn mạch là: 

A. 4(                    B. 6(                      C. 9(                    D. 18( 
Câu 3: Công thức dùng để tính công suất điện là:

A. P = R.I              B. P = U.I2              C. P = 
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             D. P = U.R2
Câu 4: Một dây dẫn có điện trở 40Ω chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất   
            250mA. Hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào hai đầu dây dẫn là:

          A. 10000V               B. 1000V              C. 100V                 D. 10V

Câu 5: Một bóng đèn có ghi 220V - 75W, khi sáng bình thường thì công suất tiêu 
            thụ của đèn là:

          A. 220W                  B. 75W                 C. 70W                   D. 0,75W
Câu 6: Nam châm điện được sử dụng trong các dụng cụ nào dưới đây?
          A. Chuông điện      B. Máy tính bỏ túi      C. Bóng đèn     D. Đồng hồ đeo tay
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7: (3 điểm)

   Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đóng khóa K kim nam châm bị hút vào ống dây.

a, Hãy vẽ các đường sức từ bên trong ống dây và 

    chiều các đường sức từ.

b, Xác định từ cực của ống dây và kim nam châm.

c, Nêu các cách để làm tăng từ trường của ống dây.

    Vẽ lại hình vào bài làm.

Câu 8: (4 điểm)

    Cho mạch điện như hình vẽ  

    Bóng đèn ghi 12V - 6W ; R2 = R3 = 20
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, UAB = 15V

  a, Cho biết ý nghĩa của các số ghi trên đèn

       và tính điện trở của bóng đèn.

  b, Tính điện trở tương đương của đoạn mạch 

      và số chỉ của ampe kế.

                    Tiết 36.            KIỂM TRA HỌC KỲ I

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	           

              Cấp độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1, Phần điện học
	Câu 1;3    (1 đ)
	Câu 4;5    (1 đ)
	 Câu 2     (0,5 đ)
Câu 8a       (2 đ) 
	Câu 8b     (2 đ)
	(6,5 đ)

	2, Phần điện từ

   học
	Câu 6    (0,5 đ)
	
	Câu 7         (3 đ)
	
	(3,5 đ)

	Tổng số điểm
	 (1,5 đ)
	 (1 đ)
	 (5,5 đ)
	 (2 đ)
	 (10 đ)


                                                                                               Giáo viên ra đề

                                                                                              Ngô Trung Kiên

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1...6
	1
2
3
4
5
6
C
D
C
D
B
A

	3



	7
	a, Vẽ đúng chiều của dòng điện trong mạch điện từ cực (+) qua các 
    vật dẫn đến cực (-) nguồn điện 

   - Xác định đúng chiều của đường sức từ 

b, Xác định đúng từ cực của ống dây

   - Xác định đúng từ cực của kim nam châm

c, Tăng cường độ dòng điện chạy qua ống dây

   - Tăng số vòng dây
	1

1

1

	8
	a, 12V - 6W là Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của 
   bóng đèn. Đèn hoạt động bình thường khi dùng đúng hiệu điện 
   thế định mức và khi đó công suất tiêu thụ của bóng đúng bằng 
   công suất định mức.

   Điện trở R1 của bóng đèn là:

   Từ công thức:  P = 
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b, Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

   Vì  R1 nt ( R2//R3) nên Rt đ = R1 + 
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 = 34
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   Số chỉ của ampe kế là:   I = 
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 =  0,44 (A)
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